
Địa chỉ mốc đề xuất

Lat Long Lat

1 I(BH-TH)65
Bản Huổi Lóng - xã Mùn Chung - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
21

o
44.82' 103

o
23.12'

Trường Tiểu học xã Mùn Chung - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

2 I(BH-TH)66
Bản Ta Lếch - xã Mùn chung - huyện 

Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
21

o
43.00' 103

o
23.90'

Điểm trường Ta Lếch - Thường Tiểu 

học Mùn Chung - xã Mùn Chung - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

3 I(BH-TH)70A
Khối 3 - thị trấn Tuần Giáo - huyện 

Tuần Giáo - Điện Biên
21

o
34.40' 103

o
25.20'

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên

4 I(BH-TH)72
Bản Hua Sa - xã Tỏa tình - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên
21

o
34.80' 103

o
29.70'

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

xã Tỏa Tình - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên

5 II(LC-TG)34
Bản Pú Biếng - xã Chiềng Đông - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
21

o
32.00' 103

o
22.20'

Trường Tiểu học xã Chiềng Sinh - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

6 II(LC-TG)36
Bản Chiềng An - xã Chiềng Sinh - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
21

o
34.50' 103

o
23.00'

Trường Tiểu học Ban Mai - bản Ta 

Cơn - xã Chiềng Sinh - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên

Tọa độ mốc đề xuất 

(WGS-84)

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM MỐC ĐỘ CAO HẠNG I, HẠNG II BỊ MẤT, HƯ HẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

Tọa độ mốc đã mất/hư 

hại (WGS-84)Stt Tên điểm Địa chỉ mốc đã mất, hư hỏng

(Kèm theo Văn bản số:   1279        /UBND-TNMT ngày   14   tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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Tọa độ mốc đề xuất 

(WGS-84)

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM MỐC ĐỘ CAO HẠNG I, HẠNG II BỊ MẤT, HƯ HẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Văn bản số:   1279        /UBND-TNMT ngày   14   tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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